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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)
Câu 1: Gọi R0 là điện trở của kim loại ở nhiệt độ t0, ( là hệ số nhiệt điện trở. Điện trở Rcủa kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?
A. [image: image312.png]


.
B. [image: image2.png]


.
C. [image: image3.png]R=R [1-a(t-t,)]



.
D. [image: image4.png]R=R,[l+a(t-t,)]



.
Câu 2: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R, dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ I trong thời gian t. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bởi công thức

	A.
	P = UI
	B.
	P = UIt
	C.
	P = U2Rt
	D.
	P = R2I


Câu 3: Cho bộ nguồn gồm 2 nguồn giống nhau ghép song song, trong đó E là suất điện động và r là điện trở trong của mỗi nguồn. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi đó là

	A.
	2E và 2r.
	B.
	E và r.
	C.
	2E và r.
	D.
	E và 0,5r.


Câu 4: Người ta quy ước chiều của dòng điện trong mạch điện kín là chiều chuyển động của các

	A.
	điện tích dương.
	B.
	ion.
	C.
	electron.
	D.
	điện tích.


Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt hơn các chất khác vì

	A.
	giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.

	B.
	mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.

	C.
	mật độ các ion tự do lớn.

	D.
	khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.


Câu 6: Có 4 nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này lần lượt là
A. [image: image5.png]


.
B. [image: image6.png]



C. [image: image7.png]


.
D. [image: image8.png]


.
Câu 7: Tác dụng đặc trưng nhất để nhận biết dòng điện là

	A.
	tác dụng từ.
	B.
	tác dụng nhiệt.
	C.
	tác dụng quang.
	D.
	tác dụng hóa học.


Câu 8: Hiện tượng điện phân được ứng dụng để

	A.
	hàn điện.
	B.
	tạo ra hồ quang điện.
	C.
	sơn tĩnh điện.
	D.
	mạ điện.


Câu 9: Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi

	A.
	điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc.

	B.
	điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken.

	C.
	điện phân dung dịch đồng sunfat với cực dương là đồng.

	D.
	điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì).


Câu 10: Lực lạ thực hiện công A làm dịch chuyển điện tích dương q bên trong nguồn điện, suất điện động của nguồn là E. Công thức nào đúng khi nói về mối liên hệ giữa ba đại lượng này?
A. E = A.q
B. [image: image9.png]TS




C. [image: image10.png]



D. [image: image11.png]»la




Câu 11: Cho dòng điện không đổi qua một đoạn dây dẫn trong thời gian t, điện lượng chuyển qua dây trong thời gian đó là q. Cường độ dòng điện I được tính theo công thức
A. [image: image12.png]



B. [image: image13.png]



C. I = q.t
D. [image: image14.png]



Câu 12: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở trong 2 (, mạch ngoài có điện trở 20 (, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

	A.
	[image: image15.png]85,90%




	B.
	[image: image16.png]90.91%




	C.
	[image: image17.png]90,00%




	D.
	[image: image18.png]98,50%






Câu 13: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là
A. [image: image19.png]



B. [image: image20.png]



C. [image: image21.png]



D. [image: image22.png]



Câu 14: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2 Ω. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 12 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có     n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

	A.
	6,48 g.
	B.
	6,486 mg.
	C.
	4,32 mg.
	D.
	4,32 g.


Câu 15: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một điện trở 3 ( trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

	A.
	Q = 60 J
	B.
	Q = 3600 J
	C.
	Q = 720 J
	D.
	Q = 7200 J


Câu 16: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

	A.
	khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị rất lớn.

	B.
	khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị 100 (.

	C.
	khi nhiệt độ tăng trên nhiệt độ Tc nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng 0.

	D.
	khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng 0.


Câu 17: Ghép nối tiếp một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là

	A.
	3 V và 1 Ω.
	B.
	27 V và 3 Ω.
	C.
	9 V và [image: image23.png]W=



Ω.
	D.
	27 V và 1 Ω.


Câu 18: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R = 3r. Công suất của nguồn là

	A.
	[image: image24.png]



	B.
	[image: image25.png]



	C.
	[image: image26.png]



	D.
	[image: image27.png]





Câu 19: Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
	A.
	Nồi cơm điện.
	B.
	Bếp điện.
	C.
	Quạt máy.
	D.
	Bàn ủi.


Câu 20: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

	A.
	Điện trở không đổi theo nhiệt độ.

	B.
	Điện trở tăng khi nhiệt độ giảm.

	C.
	Điện trở tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.

	D.
	Điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.


Câu 21: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị E = 12 V; r = 1 (; điện trở mạch ngoài là R. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là [image: image28.png]


 Giá trị R là

	A.
	R = 9 (
	B.
	R = 11 (
	C.
	R = 8 (
	D.
	R = 10 (


Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ có 10 nguồn mắc nối tiếp như hình vẽ. Trong đó mỗi nguồn có suất điện động E = 1,8 V ; điện trở trong r = 0,3 (. Mạch ngoài có điện trở R1 = 1 ( ; R2 = 5 ( ;        R3 = 2 ( . Tính điện năng tiêu thụ mạch ngoài trong 10 s.

[image: image309.wmf]E


	A.
	240 W.
	B.
	120 J.
	C.
	240 J.
	D.
	120 W.


[image: image310.wmf]E

Câu 23: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 16 V, r = 1 (. Mạch ngoài gồm R1 là biến trở; [image: image29.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 28 W. Giá trị R1 có thể là 
A. 3 (.
B. 6 (.
C. 5 (.
D. 2 (.
Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại (3V – 3W), RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image30.png]



	A.
	Đèn Đ sáng bình thường.

	B.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,43 2g. 

	C.
	n = 15 

	D.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image31.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
[image: image311.png]Al R




Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Chọn câu sai. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các

	A.
	điện tích.
	B.
	phân tử.
	C.
	ion dương.
	D.
	ion dương, ion âm.


Câu 2: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

	A.
	các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.

	B.
	các electron tự do ngược chiều điện trường.

	C.
	các ion, electron trong điện trường.

	D.
	các electron, lỗ trống dương theo chiều điện trường.


Câu 3: Hiện tượng điện phân được ứng dụng để

	A.
	mạ điện.
	B.
	tạo ra hồ quang điện.
	C.
	sơn tĩnh điện.
	D.
	hàn điện.


Câu 4: Cho dòng điện không đổi qua một đoạn dây dẫn trong thời gian t, điện lượng chuyển qua dây trong thời gian đó là q. Cường độ dòng điện I được tính theo công thức
A. [image: image32.png]



B. [image: image33.png]



C. [image: image34.png]



D. I = q.t
Câu 5: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R, dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ I trong thời gian t. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bởi công thức

	A.
	P = R2I
	B.
	P = UI
	C.
	P = UIt
	D.
	P = U2Rt


Câu 6: Tác dụng đặc trưng nhất để nhận biết dòng điện là

	A.
	tác dụng hóa học.
	B.
	tác dụng nhiệt.
	C.
	tác dụng từ.
	D.
	tác dụng quang.


Câu 7: Gọi R0 là điện trở của kim loại ở nhiệt độ t0, ( là hệ số nhiệt điện trở. Điện trở Rcủa kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?
A. [image: image35.png]R=R,[l+a(t-t,)]




B. [image: image36.png]R=R [1-a(t-t,)]




C. [image: image37.png]



D.
[image: image38.png]R=R,[1+(t-t,)]




Câu 8: Có 4 nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này lần lượt là
A. [image: image39.png]


.
B. [image: image40.png]



 C. [image: image41.png]


.
D. [image: image42.png]


.
Câu 9: Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi

	A.
	điện phân dung dịch đồng sunfat với cực dương là đồng.

	B.
	điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken.

	C.
	điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì).

	D.
	điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc.


Câu 10: Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn đều có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 

	A.
	Eb = E và [image: image43.png]


.
	B.
	Eb = E và rb = nr.
	C.
	Eb = nE và [image: image44.png]


.
	D.
	Eb = E và [image: image45.png]


.


Câu 11: Lực lạ thực hiện công A làm dịch chuyển điện tích dương q bên trong nguồn điện, suất điện động của nguồn là E. Công thức nào đúng khi nói về mối liên hệ giữa ba đại lượng này?
A. [image: image46.png]»la




B. [image: image47.png]TS




C. E = A.q
D. [image: image48.png]



Câu 12: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị là E và [image: image49.png]


 Mạch ngoài có điện trở [image: image50.png]R

90,



 Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R là I = 1,2 A. Xác định suất điện động của nguồn điện.

	A.
	[image: image51.png]8V




	B.
	[image: image52.png]




	C.
	[image: image53.png]E=10V




	D.
	[image: image54.png]E=12V






Câu 13: Tác dụng hóa học của dòng điện được ứng dụng trong thiết bị nào sau đây?
	A.
	Đầu máy DVD.
	B.
	Cầu chì.
	C.
	Tivi.
	D.
	Bể mạ điện.


Câu 14: Một dây bạch kim ở 20 0C có điện trở suất 10,6.10−8 Ω.m. Cho biết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10−3 K. Khi nhiệt độ tăng lên đến 1120 0C thì điện trở suất của dây bạch kim là bao nhiêu? 

	A.
	56,1.10−8 Ω.m.
	B.
	56,9.10−8 Ω.m.
	C.
	46,3.10−8 Ω.m.
	D.
	45,5.10−8 Ω.m. 


Câu 15: Đương lượng điện hóa của Niken là k = 0,3.10-3 g/C. Khi một điện lượng 5 C chạy qua binh điện phân có Anot bằng Niken thì khối lượng của Niken bám vào Catot là

	A.
	1,5.10-4 g.
	B.
	6.10-3 g.
	C.
	6.10-4 g.
	D.
	1,5.10-3 g.


Câu 16: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

	A.
	Điện trở không đổi theo nhiệt độ.

	B.
	Điện trở tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.

	C.
	Điện trở tăng khi nhiệt độ giảm.

	D.
	Điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.


Câu 17: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R. Công A của nguồn điện thực hiện trong thời gian t được tính bằng công thức
A. [image: image55.png]A=
R+t




B. [image: image56.png]



C. [image: image57.png]



D. [image: image58.png]R+r




Câu 18: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là
A. [image: image59.png]



B. [image: image60.png]



C. [image: image61.png]



D. [image: image62.png]



Câu 19: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở trong 2 (, mạch ngoài có điện trở 20 (, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

	A.
	[image: image63.png]90,00%




	B.
	[image: image64.png]98,50%




	C.
	[image: image65.png]85,90%




	D.
	[image: image66.png]90.91%






Câu 20: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

	A.
	9 V và [image: image67.png]W=



Ω.
	B.
	3 V và 1 Ω.
	C.
	27 V và 1 Ω.
	D.
	27 V và [image: image68.png]W=



 Ω.


Câu 21: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một điện trở 3 ( trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

	A.
	Q = 720 J
	B.
	Q = 3600 J
	C.
	Q = 7200 J
	D.
	Q = 60 J


Câu 22: Ba bóng đèn loại (6 V - 3 W) được mắc song song vào hai cực của một bộ nguồn điện tạo thành mạch điện kín. Bộ nguồn điện gồm 2 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 0,5 (. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là

	A.
	0,5 A.
	B.
	1,2 A.
	C.
	1,5 A.
	D.
	1 A.


Câu 23: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5V và điện trở trong 0,5Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại 3V – 3W, RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image69.png]



	A.
	n = 15 

	B.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω

	C.
	Đèn Đ sáng yếu hơn bình thường.

	D.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,6g. 


Câu 24: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 24 V và [image: image70.png]


 Mạch ngoài gồm có R1 là biến trở; [image: image71.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 44 W. Giá trị R1 có thể là bao nhiêu?

	A.
	3 (.
	B.
	4 (.
	C.
	5 (. 
	D.
	2 (.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image72.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Có m nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là

	A.
	[image: image73.png]


.
	B.
	[image: image74.png]


. 
	C.
	[image: image75.png]


.
	D.
	[image: image76.png]


. 


Câu 2: Lực lạ thực hiện công A làm dịch chuyển điện tích dương q bên trong nguồn điện, suất điện động của nguồn là E. Công thức nào đúng khi nói về mối liên hệ giữa ba đại lượng này?
A. [image: image77.png]»la




B. [image: image78.png]



C. [image: image79.png]TS




D. E = A.q
Câu 3: Hạt tải điện trong kim loại là

	A.
	ion dương.
	B.
	ion dương và electron tự do.

	C.
	electron tự do.
	D.
	ion âm.


Câu 4: Gọi R0 là điện trở của kim loại ở nhiệt độ t0, ( là hệ số nhiệt điện trở. Điện trở Rcủa kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?
A. [image: image80.png]


.
B. [image: image81.png]R=R,[l+a(t-t,)]



.
C. [image: image82.png]R=R [1-a(t-t,)]



.
D. [image: image83.png]R=R,[1+(t-t,)]



.
Câu 5: Cho bộ nguồn mắc theo sơ đồ như hình vẽ, trong đó suất điện động mỗi nguồn E1 = E2 = ... = E và điện trở trong của mỗi nguồn r1 = r2 = ... = r . Chọn câu đúng.
[image: image84.png]Eir





	A.
	Bộ nguồn gồm n nguồn mắc nối tiếp với Eb = E và rb = nr.

	B.
	Bộ nguồn gồm n nguồn mắc song song với Eb = E và [image: image85.png]


.

	C.
	Nguồn mắc gồm n nguồn mắc song song với Eb = nE và [image: image86.png]


.

	D.
	Bộ nguồn gồm n nguồn mắc nối tiếp với Eb = nE và rb = nr.


Câu 6: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R, dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ I trong thời gian t. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bởi công thức

	A.
	P = UI
	B.
	P = UIt
	C.
	P = U2Rt
	D.
	P = R2I


Câu 7: Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

	A.
	các electron và ion.
	B.
	các electron hóa trị.

	C.
	các electron tự do.
	D.
	các ion dương và ion âm.


Câu 8: Chọn câu sai. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các

	A.
	điện tích.
	B.
	ion dương.
	C.
	phân tử.
	D.
	ion dương, ion âm.


Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

	A.
	Dùng huy chương làm catốt của bình điện phân.

	B.
	Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt của bình điện phân.

	C.
	Dùng anốt của bình điện phân bằng bạc.

	D.
	Dùng muối AgNO3 để điện phân.


Câu 10: Cho dòng điện không đổi qua một đoạn dây dẫn trong thời gian t, điện lượng chuyển qua dây trong thời gian đó là q. Cường độ dòng điện I được tính theo công thức
A. [image: image87.png]



B. [image: image88.png]



C. [image: image89.png]



D. I = q.t
Câu 11: Chọn câu sai. Khi dòng điện chạy qua vật dẫn bằng kim loại thì vật dẫn có thể

	A.
	bị nhiễm từ. 
	B.
	bị nóng lên. 

	C.
	bị phát sáng. 
	D.
	bị biến đổi thành vật khác.


Câu 12: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R = 3r. Công suất của nguồn là

	A.
	[image: image90.png]



	B.
	[image: image91.png]



	C.
	[image: image92.png]



	D.
	[image: image93.png]





Câu 13: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R, cường độ dòng điện trong mạch là I. Hệ thức tính hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện là
A. [image: image94.png]U

E-Ir




B. [image: image95.png]U=E-IR




C. [image: image96.png]



D. [image: image97.png]R+r




Câu 14: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

	A.
	3 V và 1 Ω.
	B.
	27 V và 1 Ω.
	C.
	9 V và [image: image98.png]W=



Ω.
	D.
	27 V và [image: image99.png]W=



 Ω.


Câu 15: Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

	A.
	do các electron dịch chuyển quá chậm. 

	B.
	do các nguyên tử kim loại va chạm mạnh với nhau.

	C.
	do các ion dương va chạm với nhau.

	D.
	do các electron va chạm với các ion dương ở nút mạng.


Câu 16: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị E = 12 V; r = 1 (; điện trở mạch ngoài là R. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là [image: image100.png]


 Giá trị R là

	A.
	R = 9 (
	B.
	R = 8 (
	C.
	R = 11 (
	D.
	R = 10 (


Câu 17: Muốn mạ đồng một tấm sắt mỏng có tổng diện tích bề mặt 200 cm2 người ta dùng tấm sắt làm catot của bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh đồng nguyên chất, Sau một thời gian điện phân thì khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân là 32 g. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên tấm sắt. Biết ACu = 64, n = 2, D = 8,9 g/cm3
	A.
	l,6.10−2 cm
	B.
	2,2.10-2 cm
	C.
	2.10−2 cm
	D.
	l,8.10-2 cm 


Câu 18: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở trong 2 (, mạch ngoài có điện trở 20 (, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

	A.
	[image: image101.png]98,50%




	B.
	[image: image102.png]90,00%




	C.
	[image: image103.png]90.91%




	D.
	[image: image104.png]85,90%






Câu 19: Một dây bạch kim ở 20 0C có điện trở suất 10,6.10−8 Ω.m. Cho biết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10−3 K. Khi nhiệt độ tăng lên đến 1120 0C thì điện trở suất của dây bạch kim là bao nhiêu? 

	A.
	56,1.10−8 Ω.m.
	B.
	46,3.10−8 Ω.m.
	C.
	56,9.10−8 Ω.m.
	D.
	45,5.10−8 Ω.m. 


Câu 20: Một ứng dụng của dòng điện trong kim loại gây ra tác dụng nhiệt là

	A.
	nam châm.
	B.
	mạ điện.
	C.
	bàn là (bàn ủi).
	D.
	sốc tim.


Câu 21: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một điện trở 3 ( trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

	A.
	Q = 720 J
	B.
	Q = 3600 J
	C.
	Q = 60 J
	D.
	Q = 7200 J


Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5V và điện trở trong 0,5Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại 3V – 3W, RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image105.png]



	A.
	n = 15 

	B.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω

	C.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,6g. 

	D.
	Đèn Đ sáng yếu hơn bình thường.


Câu 23: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 18 V, [image: image106.png]


 Mạch ngoài gồm R1 là biến trở; [image: image107.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 32 W. Giá trị R1 có thể là 

	A.
	2 (.
	B.
	4 (.
	C.
	6 (. 
	D.
	3 (.
	


Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ có 10 nguồn mắc nối tiếp như hình vẽ. Trong đó mỗi nguồn có suất điện động E = 1,8 V; điện trong trong r = 0,3 (. Mạch ngoài có điện trở R1 = 1 ( ; R2 = 5 ( ;    R3 = 2 ( . Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3.

	A.
	9 V.
	B.
	6 V.
	C.
	8 V.
	D.
	7 V.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image108.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Người ta quy ước chiều của dòng điện trong mạch điện kín là chiều chuyển động của các

	A.
	ion.
	B.
	electron.
	C.
	điện tích.
	D.
	điện tích dương.


Câu 2: Dòng điện không đổi là dòng điện 

	A.
	có chiều không thay đổi theo thời gian và cường độ có thể thay đổi theo thời gian.

	B.
	chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.

	C.
	chỉ có cường độ không đổi theo thời gian.

	D.
	có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.


Câu 3: Các electron trong kim loại sau khi tách khỏi nguyên tử sẽ chuyển động

	A.
	nhanh chậm tuỳ theo nhiệt độ.
	B.
	thẳng với tốc độ nhỏ.

	C.
	và sinh ra dòng điện.
	D.
	hỗn loạn với tốc độ lớn.


Câu 4: Hiện tượng điện phân được ứng dụng để

	A.
	hàn điện.
	B.
	sơn tĩnh điện.
	C.
	tạo ra hồ quang điện.
	D.
	mạ điện.


Câu 5: Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn đều có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 

	A.
	Eb = E và [image: image109.png]


.
	B.
	Eb = E và rb = nr.
	C.
	Eb = E và [image: image110.png]


.
	D.
	Eb = nE và [image: image111.png]


.


Câu 6: Có m nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là

	A.
	[image: image112.png]


.
	B.
	[image: image113.png]


. 
	C.
	[image: image114.png]


. 
	D.
	[image: image115.png]


.


Câu 7: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

	A.
	các electron, lỗ trống dương theo chiều điện trường.

	B.
	các electron tự do ngược chiều điện trường.

	C.
	các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.

	D.
	các ion, electron trong điện trường.


Câu 8: Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

	A.
	các ion dương và ion âm.
	B.
	các electron tự do.

	C.
	các electron hóa trị.
	D.
	các electron và ion.


Câu 9: Công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch 

	A.
	là điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một giờ.

	B.
	là điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một ngày đêm.

	C.
	là điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch.

	D.
	là điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.


Câu 10: Điều kiện để có dòng điện chạy qua vật dẫn là phải có

	A.
	hiệu điện thế đặt vào hai đầu của vật dẫn.
	B.
	các ion chuyển động tự do trong vật dẫn.

	C.
	các electron tự do trong vật dẫn.
	D.
	nguồn điện có suất điện động lớn.


Câu 11: Chọn câu sai. Khi dòng điện chạy qua vật dẫn bằng kim loại thì vật dẫn có thể

	A.
	bị nhiễm từ. 
	B.
	bị phát sáng. 

	C.
	bị nóng lên. 
	D.
	bị biến đổi thành vật khác.


Câu 12: Ghép nối tiếp một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là

	A.
	3 V và 1 Ω.
	B.
	27 V và 1 Ω.
	C.
	27 V và 3 Ω.
	D.
	9 V và [image: image116.png]W=



Ω.


Câu 13: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, hiệu suất của nguồn điệnđược tính bằng công thức
A. [image: image117.png]T

100%
Ry +r




B. [image: image118.png]X 100%
+r





C. [image: image119.png]H=Rx 00%




D. [image: image120.png]H=E 100%
U




Câu 14: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R = 3r. Công suất của nguồn là

	A.
	[image: image121.png]



	B.
	[image: image122.png]



	C.
	[image: image123.png]



	D.
	[image: image124.png]





Câu 15: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2 Ω. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 12 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

	A.
	4,32 g.
	B.
	6,486 mg.
	C.
	4,32 mg.
	D.
	6,48 g.


Câu 16: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một điện trở 3 ( trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

	A.
	Q = 7200 J
	B.
	Q = 720 J
	C.
	Q = 3600 J
	D.
	Q = 60 J


Câu 17: Tác dụng hóa học của dòng điện được ứng dụng trong thiết bị nào sau đây?
	A.
	Đầu máy DVD.
	B.
	Bể mạ điện.
	C.
	Cầu chì.
	D.
	Tivi.


Câu 18: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong [image: image125.png]


 và mạch ngoài có điện trở [image: image126.png]R

90,



 Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là

	A.
	I = 1,4 A
	B.
	I = 1,2 A
	C.
	I = 1,6 A
	D.
	I = 1 A


Câu 19: Một dây bạch kim ở 20 0C có điện trở suất 10,6.10−8 Ω.m. Cho biết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10−3 K. Khi nhiệt độ tăng lên đến 1120 0C thì điện trở suất của dây bạch kim là bao nhiêu? 

	A.
	45,5.10−8 Ω.m. 
	B.
	46,3.10−8 Ω.m.
	C.
	56,1.10−8 Ω.m.
	D.
	56,9.10−8 Ω.m.


Câu 20: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là
A. [image: image127.png]



B. [image: image128.png]



C. [image: image129.png]



D. [image: image130.png]



Câu 21: Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

	A.
	do các nguyên tử kim loại va chạm mạnh với nhau.

	B.
	do các electron dịch chuyển quá chậm. 

	C.
	do các electron va chạm với các ion dương ở nút mạng.

	D.
	do các ion dương va chạm với nhau.


Câu 22: Ba bóng đèn loại (6 V - 3 W) được mắc song song vào hai cực của một bộ nguồn điện tạo thành mạch điện kín. Bộ nguồn điện gồm 2 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 0,5 (. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là

	A.
	1,2 A.
	B.
	1 A.
	C.
	0,5 A.
	D.
	1,5 A.


Câu 23: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 16 V, r = 1 (. Mạch ngoài gồm R1 là biến trở; [image: image131.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 28 W. Giá trị R1 có thể là 
	A.
	3 (.
	B.
	5 (.
	C.
	2 (.
	D.
	6 (. 


Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại (3 V – 3 W), RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A; ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image132.png]



	A.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,6g. 

	B.
	n = 14 

	C.
	Đèn Đ sáng bình thường.

	D.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image133.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

	A.
	luyện nhôm.
	B.
	sơn tĩnh điện.
	C.
	mạ điện.
	D.
	đúc điện.


Câu 2: Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

	A.
	các electron và ion.
	B.
	các ion dương và ion âm.

	C.
	các electron hóa trị.
	D.
	các electron tự do.


Câu 3: Có m nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là

	A.
	[image: image134.png]


. 
	B.
	[image: image135.png]


.
	C.
	[image: image136.png]


. 
	D.
	[image: image137.png]


.


Câu 4: Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn đều có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 

	A.
	Eb = E và [image: image138.png]


.
	B.
	Eb = nE và [image: image139.png]


.
	C.
	Eb = E và [image: image140.png]


.
	D.
	Eb = E và rb = nr.


Câu 5: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

	A.
	Công-tơ điện.
	B.
	Lực kế.
	C.
	Ampe kế.
	D.
	Vôn kế.


Câu 6: Điều kiện để có dòng điện chạy qua vật dẫn là phải có

	A.
	các electron tự do trong vật dẫn.
	B.
	hiệu điện thế đặt vào hai đầu của vật dẫn.

	C.
	nguồn điện có suất điện động lớn.
	D.
	các ion chuyển động tự do trong vật dẫn.


Câu 7: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R, dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ I trong thời gian t. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bởi công thức

	A.
	P = UIt
	B.
	P = R2I
	C.
	P = UI
	D.
	P = U2Rt


Câu 8: Người ta quy ước chiều của dòng điện trong mạch điện kín là chiều chuyển động của các

	A.
	ion.
	B.
	electron.
	C.
	điện tích dương.
	D.
	điện tích.


Câu 9: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

	A.
	các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.

	B.
	các ion, electron trong điện trường.

	C.
	các electron, lỗ trống dương theo chiều điện trường.

	D.
	các electron tự do ngược chiều điện trường.


Câu 10: Gọi R0 là điện trở của kim loại ở nhiệt độ t0, ( là hệ số nhiệt điện trở. Điện trở Rcủa kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?
A. [image: image141.png]R=R,[l+a(t-t,)]



.
B. [image: image142.png]


.
C. [image: image143.png]R=R,[1+(t-t,)]




D. [image: image144.png]R=R [1-a(t-t,)]



.
Câu 11: Chọn câu sai. Khi dòng điện chạy qua vật dẫn bằng kim loại thì vật dẫn có thể

	A.
	bị nóng lên. 
	B.
	bị nhiễm từ. 

	C.
	bị phát sáng. 
	D.
	bị biến đổi thành vật khác.


Câu 12: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian t?
A. [image: image145.png]Q=RIt




B. [image: image146.png]~lg




C. [image: image147.png]



D.[image: image148.png]Q=Ult




Câu 13: Đương lượng điện hóa của Niken là k = 0,3.10-3 g/C. Khi một điện lượng 5 C chạy qua binh điện phân có Anot bằng Niken thì khối lượng của Niken bám vào Catot là

	A.
	1,5.10-4 g.
	B.
	6.10-3 g.
	C.
	1,5.10-3 g.
	D.
	6.10-4 g.


Câu 14: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R, cường độ dòng điện trong mạch là I. Hệ thức tính hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện là
A. [image: image149.png]U

E-Ir




B. [image: image150.png]



C. [image: image151.png]U=E-IR




D. [image: image152.png]R+r




Câu 15: Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác định bằng công thức

	A.
	[image: image153.png]


.
	B.
	[image: image154.png]


.
	C.
	[image: image155.png]


.
	D.
	[image: image156.png]


.


Câu 16: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R = 3r. Công suất của nguồn là

	A.
	[image: image157.png]



	B.
	[image: image158.png]



	C.
	[image: image159.png]



	D.
	[image: image160.png]





Câu 17: Một dây bạch kim ở 20°C có điện trở suất [image: image161.png]


= 10,6.10-8 Ωm. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là α = 3,9.10-3 K-1. Khi nhiệt độ của dây dẫn này là 500°C, tính điện trở suất [image: image162.png]


 của dây dẫn. 

	A.
	[image: image163.png]


 = 34,28. 10−8 Ωm.
	B.
	[image: image164.png]


= 30,44.10−8 Ωm. 
	C.
	[image: image165.png]


= 31,27.10−8 Ωm.
	D.
	[image: image166.png]


= 20,67.10−8 Ωm.


Câu 18: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

	A.
	điện trở không đổi theo nhiệt độ. 

	B.
	Điện trở tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.

	C.
	điện trở tăng khi nhiệt độ giảm.

	D.
	điện trở giảm khi nhiệt độ giảm.


Câu 19: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

	A.
	9 V và [image: image167.png]W=



Ω.
	B.
	3 V và 1 Ω.
	C.
	27 V và [image: image168.png]W=



 Ω.
	D.
	27 V và 1 Ω.


Câu 20: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị là E và [image: image169.png]


 Mạch ngoài có điện trở [image: image170.png]R
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 Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R là I = 1,2 A. Xác định suất điện động của nguồn điện.

	A.
	[image: image171.png]E=12V




	B.
	[image: image172.png]E=10V





	C.
	[image: image173.png]8V




	D.
	[image: image174.png]





Câu 21: Một ứng dụng của dòng điện trong kim loại gây ra tác dụng nhiệt là

	A.
	nam châm.
	B.
	bàn là (bàn ủi).
	C.
	mạ điện.
	D.
	sốc tim.


Câu 22: Ba bóng đèn loại (6 V - 3 W) được mắc song song vào hai cực của một bộ nguồn điện tạo thành mạch điện kín. Bộ nguồn điện gồm 2 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 0,5 (. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là

	A.
	1,2 A.
	B.
	1 A.
	C.
	0,5 A.
	D.
	1,5 A.


Câu 23: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 18 V, [image: image175.png]


 Mạch ngoài gồm R1 là biến trở; [image: image176.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 32 W. Giá trị R1 có thể là 

	A.
	3 (.
	B.
	6 (. 
	C.
	4 (.
	D.
	2 (.


Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại (3 V – 3 W), RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A; ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image177.png]



	A.
	n = 14 

	B.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,6g. 

	C.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω

	D.
	Đèn Đ sáng bình thường.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image178.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Cho bộ nguồn gồm 2 nguồn giống nhau ghép song song, trong đó E là suất điện động và r là điện trở trong của mỗi nguồn. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi đó là

	A.
	2E và r.
	B.
	2E và 2r.
	C.
	E và r.
	D.
	E và 0,5r.


Câu 2: Các electron trong kim loại sau khi tách khỏi nguyên tử sẽ chuyển động

	A.
	và sinh ra dòng điện.
	B.
	nhanh chậm tuỳ theo nhiệt độ.

	C.
	hỗn loạn với tốc độ lớn.
	D.
	thẳng với tốc độ nhỏ.


Câu 3: Người ta quy ước chiều của dòng điện trong mạch điện kín là chiều chuyển động của các

	A.
	điện tích dương.
	B.
	electron.
	C.
	ion.
	D.
	điện tích.


Câu 4: Có m nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là

	A.
	[image: image179.png]


. 
	B.
	[image: image180.png]


. 
	C.
	[image: image181.png]


.
	D.
	[image: image182.png]


.


Câu 5: Hạt tải điện trong kim loại là

	A.
	ion dương.
	B.
	ion dương và electron tự do.

	C.
	electron tự do.
	D.
	ion âm.


Câu 6: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R, dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ I trong thời gian t. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bởi công thức

	A.
	P = UI
	B.
	P = U2Rt
	C.
	P = R2I
	D.
	P = UIt


Câu 7: Nguồn điện là thiết bị được dùng để

	A.
	tạo ra và duy trì tính dẫn điện của mạch điện.

	B.
	tạo ra và duy trì điện tích trong dây dẫn.

	C.
	tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

	D.
	tạo ra và duy trì điện trở của nguồn.


Câu 8: Tác dụng đặc trưng nhất để nhận biết dòng điện là

	A.
	tác dụng từ.
	B.
	tác dụng nhiệt.
	C.
	tác dụng hóa học.
	D.
	tác dụng quang.


Câu 9: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

	A.
	Ampe kế.
	B.
	Vôn kế.
	C.
	Lực kế.
	D.
	Công-tơ điện.


Câu 10: Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi

	A.
	điện phân dung dịch đồng sunfat với cực dương là đồng.

	B.
	điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc.

	C.
	điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì).

	D.
	điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken.


Câu 11: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

	A.
	mạ điện.
	B.
	sơn tĩnh điện.
	C.
	luyện nhôm.
	D.
	đúc điện.


Câu 12: Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

	A.
	do các nguyên tử kim loại va chạm mạnh với nhau.

	B.
	do các ion dương va chạm với nhau.

	C.
	do các electron va chạm với các ion dương ở nút mạng.

	D.
	do các electron dịch chuyển quá chậm. 


Câu 13: Một dây bạch kim ở 20°C có điện trở suất [image: image183.png]


= 10,6.10-8 Ωm. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là α = 3,9.10-3 K-1. Khi nhiệt độ của dây dẫn này là 500°C, tính điện trở suất [image: image184.png]


 của dây dẫn. 

	A.
	[image: image185.png]


= 31,27.10−8 Ωm.
	B.
	[image: image186.png]


= 30,44.10−8 Ωm. 
	C.
	[image: image187.png]


 = 34,28. 10−8 Ωm.
	D.
	[image: image188.png]


= 20,67.10−8 Ωm.


Câu 14: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R. Công A của nguồn điện thực hiện trong thời gian t được tính bằng công thức
A. [image: image189.png]A=
R+t




B. [image: image190.png]



C. [image: image191.png]



D. [image: image192.png]R+r




Câu 15: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở trong 2 (, mạch ngoài có điện trở 20 (, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

	A.
	[image: image193.png]90,00%




	B.
	[image: image194.png]90.91%




	C.
	[image: image195.png]85,90%




	D.
	[image: image196.png]98,50%






Câu 16: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian t?
A. [image: image197.png]Q=Ult




B. [image: image198.png]



C. [image: image199.png]Q=RIt




D. [image: image200.png]~lg




Câu 17: Tác dụng hóa học của dòng điện được ứng dụng trong thiết bị nào sau đây?
	A.
	Tivi.
	B.
	Cầu chì.
	C.
	Đầu máy DVD.
	D.
	Bể mạ điện.


Câu 18: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

	A.
	27 V và 1 Ω.
	B.
	27 V và [image: image201.png]W=



 Ω.
	C.
	9 V và [image: image202.png]W=



Ω.
	D.
	3 V và 1 Ω.


Câu 19: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2 Ω. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 12 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

	A.
	4,32 mg.
	B.
	4,32 g.
	C.
	6,486 mg.
	D.
	6,48 g.


Câu 20: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị là E và [image: image203.png]


 Mạch ngoài có điện trở [image: image204.png]R
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 Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R là I = 1,2 A. Xác định suất điện động của nguồn điện.

	A.
	[image: image205.png]



	B.
	[image: image206.png]8V





	C.
	[image: image207.png]E=12V




	D.
	[image: image208.png]E=10V






Câu 21: Theo định luật Ohm (Ôm) cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

	A.
	tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn điện và điện trở ở mạch ngoài.

	B.
	tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn điện.

	C.
	tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch.

	D.
	tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn điện.


Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ có 10 nguồn mắc nối tiếp như hình vẽ. Trong đó mỗi nguồn có suất điện động E = 1,8 V ; điện trở trong r = 0,3 (. Mạch ngoài có điện trở R1 = 1 ( ; R2 = 5 ( ; R3 = 2 ( . Tính điện năng tiêu thụ mạch ngoài trong 10 s.
[image: image209.png]



	A.
	240 W.
	B.
	240 J.
	C.
	120 J.
	D.
	120 W.


Câu 23: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 24 V và [image: image210.png]


 Mạch ngoài gồm có R1 là biến trở; [image: image211.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 44 W. Giá trị R1 có thể là bao nhiêu?
	A.
	4 (.
	B.
	2 (.
	C.
	5 (. 
	D.
	3 (.


Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại (3V – 3W), RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image212.png]



	A.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,43 2g. 

	B.
	Đèn Đ sáng bình thường.

	C.
	n = 15 

	D.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image213.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R, dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ I trong thời gian t. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bởi công thức

	A.
	P = U2Rt
	B.
	P = UIt
	C.
	P = UI
	D.
	P = R2I


Câu 2: Dòng điện không đổi là dòng điện 

	A.
	chỉ có cường độ không đổi theo thời gian.

	B.
	có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

	C.
	có chiều không thay đổi theo thời gian và cường độ có thể thay đổi theo thời gian.

	D.
	chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.


Câu 3: Điều kiện để có dòng điện chạy qua vật dẫn là phải có

	A.
	nguồn điện có suất điện động lớn.
	B.
	hiệu điện thế đặt vào hai đầu của vật dẫn.

	C.
	các ion chuyển động tự do trong vật dẫn.
	D.
	các electron tự do trong vật dẫn.


Câu 4: Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn đều có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 

	A.
	Eb = E và [image: image214.png]


.
	B.
	Eb = nE và [image: image215.png]


.
	C.
	Eb = E và rb = nr.
	D.
	Eb = E và [image: image216.png]


.


Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt hơn các chất khác vì

	A.
	giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.

	B.
	mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.

	C.
	mật độ các ion tự do lớn.

	D.
	khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.


Câu 6: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

	A.
	sơn tĩnh điện.
	B.
	đúc điện.
	C.
	mạ điện.
	D.
	luyện nhôm.


Câu 7: Đơn vị đo cường độ dòng điện là

	A.
	Ôm (().
	B.
	Vôn (V).
	C.
	Culông (C).
	D.
	Ampe (A). 


Câu 8: Gọi R0 là điện trở của kim loại ở nhiệt độ t0, ( là hệ số nhiệt điện trở. Điện trở Rcủa kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?
A. [image: image217.png]R=R,[1+(t-t,)]



.
B. [image: image218.png]


.
C. [image: image219.png]R=R [1-a(t-t,)]



.
D. [image: image220.png]R=R,[l+a(t-t,)]



.
Câu 9: Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi

	A.
	điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken.

	B.
	điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì).

	C.
	điện phân dung dịch đồng sunfat với cực dương là đồng.

	D.
	điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc.


Câu 10: Có 4 nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này lần lượt là
A. [image: image221.png]


.
B. [image: image222.png]


.
C. [image: image223.png]


.
D. [image: image224.png]



Câu 11: Trong mạch điện kín, chiều dòng điện không đổi được quy ước là chiều

	A.
	chuyển dời có hướng của các điện tích.

	B.
	từ cực dương của nguồn điện qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

	C.
	từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.

	D.
	dịch chuyển của các electron.


Câu 12: Một ứng dụng của dòng điện trong kim loại gây ra tác dụng nhiệt là

	A.
	bàn là (bàn ủi).
	B.
	nam châm.
	C.
	sốc tim.
	D.
	mạ điện.


Câu 13: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R. Công A của nguồn điện thực hiện trong thời gian t được tính bằng công thức
A. [image: image225.png]



B. [image: image226.png]R+r




C. [image: image227.png]



D. [image: image228.png]A=
R+t




Câu 14: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

	A.
	27 V và [image: image229.png]W=



 Ω.
	B.
	3 V và 1 Ω.
	C.
	9 V và [image: image230.png]W=



Ω.
	D.
	27 V và 1 Ω.


Câu 15: Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng? Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

	A.
	tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

	B.
	tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.

	C.
	tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

	D.
	tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.


Câu 16: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

	A.
	Điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.

	B.
	Điện trở tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.

	C.
	Điện trở tăng khi nhiệt độ giảm.

	D.
	Điện trở không đổi theo nhiệt độ.


Câu 17: Muốn mạ đồng một tấm sắt mỏng có tổng diện tích bề mặt 200 cm2 người ta dùng tấm sắt làm catot của bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh đồng nguyên chất, Sau một thời gian điện phân thì khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân là 32 g. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên tấm sắt. Biết ACu = 64, n = 2, D = 8,9 g/cm3
	A.
	2.10−2 cm
	B.
	l,6.10−2 cm
	C.
	l,8.10-2 cm 
	D.
	2,2.10-2 cm


Câu 18: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

	A.
	khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị rất lớn.

	B.
	khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng 0.

	C.
	khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị 100 (.

	D.
	khi nhiệt độ tăng trên nhiệt độ Tc nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng 0.


Câu 19: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị là E và [image: image231.png]


 Mạch ngoài có điện trở [image: image232.png]R

90,



 Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R là I = 1,2 A. Xác định suất điện động của nguồn điện.

	A.
	[image: image233.png]E=10V




	B.
	[image: image234.png]




	C.
	[image: image235.png]8V




	D.
	[image: image236.png]E=12V






Câu 20: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, hiệu suất của nguồn điệnđược tính bằng công thức
A. [image: image237.png]X 100%
+r





B. [image: image238.png]H=Rx 00%




C. [image: image239.png]H=E 100%
U




D. [image: image240.png]T

100%
Ry +r




Câu 21: Theo định luật Ohm (Ôm) cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

	A.
	tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn điện.

	B.
	tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn điện và điện trở ở mạch ngoài.

	C.
	tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn điện.

	D.
	tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch.


Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ có 10 nguồn mắc nối tiếp như hình vẽ. Trong đó mỗi nguồn có suất điện động E = 1,8 V; điện trong trong r = 0,3 (. Mạch ngoài có điện trở R1 = 1 ( ; R2 = 5 ( ;    R3 = 2 ( . Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3.
[image: image241.png]



	A.
	8 V.
	B.
	7 V.
	C.
	9 V.
	D.
	6 V.


Câu 23: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại (3V – 3W), RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image242.png]



	A.
	Đèn Đ sáng bình thường.

	B.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,43 2g. 

	C.
	n = 15 

	D.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω


Câu 24: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 24 V và [image: image243.png]


 Mạch ngoài gồm có R1 là biến trở; [image: image244.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 44 W. Giá trị R1 có thể là bao nhiêu?

	A.
	2 (.
	B.
	3 (.
	C.
	5 (. 
	D.
	4 (.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image245.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)
Câu 1: Điện năng tiêu thụ đoạn mạch được đo bằng thiết bị nào?

	A.
	Lực kế.
	B.
	Vôn kế.
	C.
	Công-tơ điện.
	D.
	Ampe kế.


Câu 2: Cho bộ nguồn gồm 2 nguồn giống nhau ghép song song, trong đó E là suất điện động và r là điện trở trong của mỗi nguồn. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi đó là

	A.
	E và 0,5r.
	B.
	2E và 2r.
	C.
	2E và r.
	D.
	E và r.


Câu 3: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

	A.
	sơn tĩnh điện.
	B.
	mạ điện.
	C.
	đúc điện.
	D.
	luyện nhôm.


Câu 4: Có 4 nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này lần lượt là
A. [image: image246.png]


.
B. [image: image247.png]


.
 C. [image: image248.png]


.
D. [image: image249.png]



Câu 5: Hạt tải điện trong kim loại là

	A.
	electron tự do.
	B.
	ion dương.

	C.
	ion âm.
	D.
	ion dương và electron tự do.


Câu 6: Trong mạch điện kín, chiều dòng điện không đổi được quy ước là chiều

	A.
	từ cực dương của nguồn điện qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

	B.
	dịch chuyển của các electron.

	C.
	từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.

	D.
	chuyển dời có hướng của các điện tích.


Câu 7: Gọi R0 là điện trở của kim loại ở nhiệt độ t0, ( là hệ số nhiệt điện trở. Điện trở Rcủa kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?
A. [image: image250.png]R=R [1-a(t-t,)]



.
B. [image: image251.png]R=R,[l+a(t-t,)]



.
C. [image: image252.png]R=R,[1+(t-t,)]



.
D. [image: image253.png]


.
Câu 8: Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

	A.
	các electron hóa trị.
	B.
	các electron tự do.

	C.
	các ion dương và ion âm.
	D.
	các electron và ion.


Câu 9: Đơn vị đo cường độ dòng điện là

	A.
	Culông (C).
	B.
	Vôn (V).
	C.
	Ampe (A). 
	D.
	Ôm (().


Câu 10: Dòng điện không đổi là dòng điện 

	A.
	chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.

	B.
	chỉ có cường độ không đổi theo thời gian.

	C.
	có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

	D.
	có chiều không thay đổi theo thời gian và cường độ có thể thay đổi theo thời gian.


Câu 11: Điều kiện để có dòng điện chạy qua vật dẫn là phải có

	A.
	các electron tự do trong vật dẫn.
	B.
	nguồn điện có suất điện động lớn.

	C.
	hiệu điện thế đặt vào hai đầu của vật dẫn.
	D.
	các ion chuyển động tự do trong vật dẫn.


Câu 12: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là

	A.
	9 V và [image: image254.png]W=



Ω.
	B.
	3 V và [image: image255.png]W=



Ω.
	C.
	3 V và 3 Ω.
	D.
	9 V và 3 Ω.


Câu 13: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r, điện trở ngoài là R = 3r. Công suất của nguồn là

	A.
	[image: image256.png]



	B.
	[image: image257.png]



	C.
	[image: image258.png]



	D.
	[image: image259.png]





Câu 14: Một ứng dụng của dòng điện trong kim loại gây ra tác dụng nhiệt là

	A.
	sốc tim.
	B.
	nam châm.
	C.
	bàn là (bàn ủi).
	D.
	mạ điện.


Câu 15: Một dây bạch kim ở 20°C có điện trở suất [image: image260.png]


= 10,6.10-8 Ωm. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là α = 3,9.10-3 K-1. Khi nhiệt độ của dây dẫn này là 500°C, tính điện trở suất [image: image261.png]


 của dây dẫn. 

	A.
	[image: image262.png]


= 20,67.10−8 Ωm.
	B.
	[image: image263.png]


= 31,27.10−8 Ωm.
	C.
	[image: image264.png]


 = 34,28. 10−8 Ωm.
	D.
	[image: image265.png]


= 30,44.10−8 Ωm. 


Câu 16: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

	A.
	điện trở giảm khi nhiệt độ giảm.

	B.
	điện trở không đổi theo nhiệt độ. 

	C.
	điện trở tăng khi nhiệt độ giảm.

	D.
	Điện trở tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.


Câu 17: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R, cường độ dòng điện trong mạch là I. Hệ thức tính hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện là
A. [image: image266.png]U=E-IR




B. [image: image267.png]R+r




C. [image: image268.png]



D. [image: image269.png]U

E-Ir




Câu 18: Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng? Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

	A.
	tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

	B.
	tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.

	C.
	tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.

	D.
	tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.


Câu 19: Đương lượng điện hóa của Niken là k = 0,3.10-3 g/C. Khi một điện lượng 5 C chạy qua binh điện phân có Anot bằng Niken thì khối lượng của Niken bám vào Catot là

	A.
	1,5.10-4 g.
	B.
	6.10-4 g.
	C.
	6.10-3 g.
	D.
	1,5.10-3 g.


Câu 20: Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác định bằng công thức
A. [image: image270.png]


.
B. [image: image271.png]


.
C. [image: image272.png]


.
D. [image: image273.png]


.
Câu 21: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt có giá trị là E và [image: image274.png]


 Mạch ngoài có điện trở [image: image275.png]R

90,



 Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R là I = 1,2 A. Xác định suất điện động của nguồn điện.

	A.
	[image: image276.png]E=10V




	B.
	[image: image277.png]




	C.
	[image: image278.png]8V




	D.
	[image: image279.png]E=12V






Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ có 10 nguồn mắc nối tiếp như hình vẽ. Trong đó mỗi nguồn có suất điện động E = 1,8 V; điện trong trong r = 0,3 (. Mạch ngoài có điện trở R1 = 1 ( ; R2 = 5 ( ; R3 = 2 ( . Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3.
[image: image280.png]



	A.
	6 V.
	B.
	8 V.
	C.
	7 V.
	D.
	9 V.


Câu 23: Cho sơ đồ mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong có giá trị lần lượt là E = 18 V, [image: image281.png]


 Mạch ngoài gồm R1 là biến trở; [image: image282.png]


. Điều chỉnh R1 thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài là 32 W. Giá trị R1 có thể là 

	A.
	2 (.
	B.
	6 (. 
	C.
	3 (.
	D.
	4 (.


Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 2 Ω, đèn Đ loại (3 V – 3 W), RP là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A; ampe kế A2 chỉ 0,4A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.
[image: image283.png]



	A.
	n = 14 

	B.
	Đèn Đ sáng bình thường.

	C.
	Khối lượng bạc giải phóng ở catot sau 32 phút 10 giây là 0,6g. 

	D.
	Điện trở của bình điện phân là 20 Ω


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong    r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
[image: image284.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong  r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính
a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN TRĂC NGHIỆM - VẬT LÝ 11
KIỂM TRA HK1 - NH 2022 - 2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	1
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	C

	2
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	A

	3
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	A

	4
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	A

	5
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	A

	6
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A

	7
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B

	8
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	C

	9
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	C

	10
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	C

	11
	A
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	C

	12
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	A
	D

	13
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	D

	14
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	C

	15
	D
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	D

	16
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	A

	17
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	C
	D

	18
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	C

	19
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	D

	20
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	D

	21
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	D

	22
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	A

	23
	C
	C
	C
	B
	B
	D
	B
	B

	24
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	A


ĐÁP ÁN – TỰ LUẬN  LÝ 11

Câu 25: 1 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.

[image: image285.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Đáp án : 
a/ [image: image286.png]


(0,25 x 2)

b/ [image: image287.png]


(0,25 x 2)
Câu 26: 1 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính


a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

Đáp án :

a/ [image: image288.png]"R +R,



(0,25)

[image: image289.png]


(0,25)

b/ [image: image290.png]! ﬁ]t,548z

Fn




(0,25)

[image: image291.png]h="_0021cm
SD



(0,25)

---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN TRĂC NGHIỆM - VẬT LÝ 11
KIỂM TRA HK1 - NH 2022 - 2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	1
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	C

	2
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	A

	3
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	A

	4
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	A

	5
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	A

	6
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A

	7
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B

	8
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	C

	9
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	C

	10
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	C

	11
	A
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	C

	12
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	A
	D

	13
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	D

	14
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	C

	15
	D
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	D

	16
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	A

	17
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	C
	D

	18
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	C

	19
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	D

	20
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	D

	21
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	D

	22
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	A

	23
	C
	C
	C
	B
	B
	D
	B
	B

	24
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	A


ĐÁP ÁN – TỰ LUẬN  LÝ 11

Câu 25: 1 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.

[image: image292.png]



a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Đáp án : 
a/ [image: image293.png]


(0,25 x 2)

b/ [image: image294.png]


(0,25 x 2)
Câu 26: 1 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính


a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.

Đáp án :

a/ [image: image295.png]"R +R,



(0,25)

[image: image296.png]


(0,25)

b/ [image: image297.png]! ﬁ]t,548z

Fn




(0,25)
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(0,25)

---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN TRĂC NGHIỆM - VẬT LÝ 11
KIỂM TRA HK1 - NH 2022 - 2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	1
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	C

	2
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	A

	3
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	A

	4
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	A

	5
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	A

	6
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A

	7
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B

	8
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	C

	9
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	C

	10
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	C

	11
	A
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	C

	12
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	A
	D

	13
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	D

	14
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	C

	15
	D
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	D

	16
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	A

	17
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	C
	D

	18
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	C

	19
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	D

	20
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	D

	21
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	D

	22
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	A

	23
	C
	C
	C
	B
	B
	D
	B
	B

	24
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	A


ĐÁP ÁN – TỰ LUẬN  LÝ 11

Câu 25: 1 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V, điện trở trong r = 1 (. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 4 Ω, R2= 5 Ω, ampe kế có RA≈ 0, vôn kế có RV≈ ∞. Bỏ qua điện trở dây nối.
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a) Tính số chỉ của ampe kế. 
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài khi có dòng điện đi qua nó trong thời gian 1 phút. 
Đáp án : 
a/ [image: image300.png]


(0,25 x 2)

b/ [image: image301.png]


(0,25 x 2)
Câu 26: 1 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24 V; điện trở trong r = 0,4 Ω. Mạch ngoài có R1= 9 Ω, R2= 6 Ω và một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anôt bằng bạc có điện trở Rp= 4 Ω. Biết bạc có khối lượng nguyên tử A = 108 g/mol, hóa trị n = 2 và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3. Tính


a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.
b) Người ta dùng lượng bạc thoát ra ở cực dương trong 32 phút 10 giây để mạ một huy chương có diện tích bề mặt tổng cộng là 30 cm2. Tính bề dày lớp bạc được mạ lên huy chương.
Đáp án :

a/ [image: image302.png]"R +R,



(0,25)
[image: image303.png]


(0,25)
b/ [image: image304.png]! ﬁ]t,548z

Fn




(0,25)
[image: image305.png]h="_0021cm
SD



(0,25)
---------- HẾT ----------

	 
	 
	CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KỲ 1- K11-2021-22
	 

	 
	CÂU
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ
	GHI CHÚ

	 
	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	VD CAO
	

	DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
	1
	Khái niệm chung về dòng điện; quy ước chiều dòng điện
	 
	 
	 
	 
	4 CÂU

	
	2
	các tác dụng của dòng điện qua vật dẫn; tác dụng đặc trưng; 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	cường độ dòng điện : đặc trưng; công thức, đơn vị, dụng cụ đo
	
	
	
	
	

	
	3
	dòng điện không đổi: định nghĩa, công thức cường độ.
	 
	 
	 
	 
	

	
	4
	nguồn điện;  Công thức suất điện động nguồn; điều kiện để có dòng điện.
	 
	 
	 
	 
	

	ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN
	5
	Công thức điện năng tiêu thụ, công suất điện của đoạn mạch
	 
	 
	 
	 
	3 CÂU

	
	6
	Công thức công của nguồn, công suất của nguồn; định luật ohm đoạn mạch.
	 
	 
	 
	 
	

	
	7
	Định luật Jun-Lenxo, Q nhiệt, P nhiệt.
	 
	 
	 
	 
	

	ĐỊNH LUẬT OHM TOÀN MẠCH
	8
	Công thức tính cường độ mạch kín hoặc hiệu điện thế 2 cực nguồn; phát biểu định luật.
	 
	 
	 
	 
	4 CÂU

	
	9
	Hiện tượng đoản mạch là gì? Cách gây hiện tượng đoản mạch? Cường độ khi đó? Cách phòng cách?  hiệu suất của nguồn, hiệu suất bộ nguồn.
	 
	 
	 
	 
	

	
	10
	Hiểu định luật thông qua bài toán 1 phép tính: Tìm I, R 
	 
	 
	 
	 
	

	
	11
	Bài toán mạch kín có 1 nguồn, tối đa 4 điện trở, không kể vôn kế, ampkế.
	 
	 
	 
	 
	

	GHÉP NGUỒN + PHƯƠNG  PHÁP GIẢI TOÁN TOÀN MẠCH
	12
	Ghép nguồn nối tiếp: công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn hoặc cho hình vẽ hỏi cách ghép
	 
	 
	 
	 
	4 CÂU

	
	13
	Ghép nguồn song song: công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn hoặc cho hình vẽ hỏi cách ghép
	 
	 
	 
	 
	

	
	14
	Cho hình vẽ n nguồn nối tiếp (có thể gồm 1 đoạn chỉ mắc nối tiếp và 1 đoạn  mắc song song) tính suất điện hoặc điện trở trong bộ nguồn (1 phép tính)
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cho hình vẽ n nguồn song song tính suất điện hoặc điện trở trong bộ nguồn (1 phép tính)
	 
	 
	 
	 
	

	
	15
	Bài toán gồm n nguồn, mạch ngoài tối đa 3 điện trở (không kể ampe kế lý tưởng, vôn kế có điện trở rất lớn.), có thể có tụ
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Hỏi: số chỉ vonkế hoặc hiệu điện thế giửa 2 điểm; hoặc hỏi cường độ mạch chính trước và sau đoản mạch; công suất cực đại; độ sáng đèn,…
	
	
	
	
	

	DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
	16
	Bản chất dòng điện, hạt tải điện, mật độ hạt tải điện trong kim loại; độ dẫn điện của kim loại so với chất khác
	 
	 
	 
	 
	5 CÂU

	
	17
	Cấu trúc mạng tinh thể hoặc công thức điện trở suất theo nhiệt độ.
	 
	 
	 
	 
	

	
	18
	Vì sao dòng điện qua vật dẫn bằng kim loại thì làm nó nóng lên? Ứng dụng tính chất nhiệt này trong thực tế ? Hoặc cho các thiết bị điện, cho HS nhận biết thiết bị đó ứng dụng tính chất nào?
	 
	 
	 
	 
	

	
	19
	Nguyên nhân gây điện trở ở kim loại.
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Vì sao nhiệt độ tăng thì điển trở kim loại cũng tăng.
	
	
	
	
	

	
	20
	đồ thị ρ(T) hoặc tính ρ  theo  nhiệt độ ( 1 phép tính); hiện tượng siêu dẫn, ứng dụng hiện tượng siêu dẫn.
	 
	 
	 
	 
	

	DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
	21
	Bản chất dòng điện, hạt tải điện trong chất điện phân; hiện tượng dương cực tan.
	 
	 
	 
	 
	4 CÂU

	
	22
	Ứng dụng hiện tượng điện phân trong thực tế; nguyên tắc mạ điện; 
	 
	 
	 
	 
	

	
	23
	Định luật I, II Faraday (1 phép tính),  tính khối lượng hay bề dày lớp mạ.
	 
	 
	 
	 
	

	
	24
	Bài toán ngược. Mạch kín (có nguồn, bình điện phân, bóng đèn, điện trở thuần). Có thể hỏi số nguồn cần ghép; tính điện trở, độ sáng của đèn,…
	 
	 
	 
	 
	

	TỔNG
	 
	 
	11
	10
	0
	3
	24 CÂU

	
	
	
	
	
	
	
	

	TỰ LUẬN
	CÂU 1
	bài toán mạch điện tối đa có 1 nguồn, 4 linh kiện ( gồm Am và Vôn kế). a/ Tính I mạch chính
	 
	 
	vận dụng
	 
	0,5đ

	 
	
	b/ Tính nhiệt lượng? Công suất? Công tiêu thụ,…
	
	
	
	
	0,5 đ

	 
	CÂU 2
	a/ bài toán tính khối lượng hoặc cường độ, thời gian,... trong bài dòng điện trong chất điện phân
	 
	 
	vận dụng
	 
	0,5đ

	 
	
	b/ tính bề dày lớp kim loại cần mạ
	
	
	
	
	0,5đ

	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÂN CÔNG
	SỐ CÂU
	Lưu ý:
	
	
	
	
	

	c. Tâm
	1 đến 6
	ĐỀ CHÍNH NỘP C LAN VÀO 15/11. Mỗi thầy cô ra thêm 1 đề ôn theo cấu trúc, nộp lên nhóm chậm nhất 20/11.
	
	
	
	
	

	t Chiến
	7 đến 12
	
	
	
	
	
	

	c.Uyên
	13 đến 18
	
	
	
	
	
	

	c. Hồng
	19 đến 24
	
	
	
	
	
	

	t.Tú
	2 câu tự luận
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